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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

-------------------------                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o------- 

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUNG CỦA NGÀNH 1 VÀ NGÀNH 2 

(Kèm theo đơn xin đăng ký học cùng lúc 2 chương trình) 
 

 

Họ và tên:………………………………………….Mã số sinh viên:………………………………Khóa ……………………………………. 

Ngành đào tạo 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chuyên ngành:……………………………………………………………… 

Ngành đào tạo 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . Chuyên ngành:……………………………………………………………… 

 
 

TT 

Học kỳ I năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ II năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ I năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

TT 

Học kỳ II năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 
 

TT 

Học kỳ I năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  



5 

 

 

TT 

Học kỳ II năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 
 

TT 

Học kỳ I năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ II năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 
 

TT 

Học kỳ I năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ II năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

TC 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  
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TT 

Học kỳ hè năm học 201… - 201… 

Các môn còn phải học của ngành 1 
Các môn học trùng nhau của ngành 1  

và ngành 2 
Các môn phải học của ngành 2 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  Cộng tổng số tín chỉ  

 

- Điểm trung bình chung tích luỹ của ngành 1 tính đến thời điểm đăng ký: ………..…/4 

- Tổng số môn còn phải học của ngành 1: ..……… môn, tương đương: .…………..tín chỉ (kể cả môn đã học nhưng thi chưa đạt). 

- Tổng số môn học trùng nhau của ngành 1 và ngành 2: ..…………… môn, tương đương: ………..tín chỉ. 

- Tổng số môn phải học của ngành 2: ……...…… môn, tương đương: ……..…..tín chỉ. 

Cố vấn học tập ngành 1 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 20….. 

Sinh viên đăng ký 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 


